
 Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 

 và nhân viên năm học 2025-2026 
 

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo Chuẩn nghề nghiệp 
Bồi dưỡng 

 hàng năm 

TS ThS ĐH CĐ TC 

Dưới 

TC Tốt Khá Đạt 

Chưa 

đạt 

Số 

 

lượng 

Tỷ 

 lệ 

  

Tổng số 

giáo viên, 

cán bộ 

quản lý 

và nhân 

viên 

 44   2 24 10 5           41 93 

I Giáo viên 30     23 5 2           30 100 

1 Nhà trẻ                           

2 Mẫu giáo 30     23 5 2   20 9     30 100 

II 
Cán bộ 

quản lý 
3   2 1       3       3 100 

1 
Hiệu 

trưởng 
1     1       1           

2 
Phó hiệu 

trưởng 
2   2         2           

III 
Nhân 

viên 
11     1 4 2  1         8 72 

1 
Nhân viên 

văn thư 
                          

2 
Nhân viên 

kế toán 
1     1               1 100 

3 Thủ quỹ                           

4 
Nhân viên 

y tế 
                          

5 

Nhân viên 

nuôi 

dưỡng  

7       4 2  1         7 100 

6 Bảo vệ  02                         

7 Lao công 1                         

UBND PHƯỜNG LÊ CHÂN 

TRƯỜNG MẪU GIÁO KIM ĐỒNG I 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

TM. NHÀ TRƯỜNG 

HIỆU TRƯỞNG 

 

Vũ Thị Thúy Nga 



 


